
PHỤ LỤC 01A 

THỐNG KÊ 30 VĂN BẢN CHỈ ĐẠO QUẢN LÝ KHOÁNG SẢN LÀM VLXD 

 (Kèm theo Kết luận thanh tra số       /KL-TTr ngày     /   /2025) 
 

 

STT 
Tên Văn 

bản 

Cơ quan ban 

hành 

 

Số 

 

Ngày 

 

Trích yếu 
Ngày thực 

thi hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực thi 

hành 

1 
Quyết 

định 
UBND tỉnh 694/QĐ-UBND 22/03/2019 

Quyết định số 694/QĐ-UBND ngày 22/3/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Phương 

án bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. 
22/03/2019 

 

2 Công văn UBND tỉnh 
1984/UBND- 

KTTC 
12/09/2019 

Công văn số 1984/UBND-KTTC ngày 12/9/2019 của UBND tỉnh về việc tăng cường 

công tác Quản lý nhà nước đối với hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 
12/09/2019 

 

3 Công văn UBND tỉnh 
2494/UBND- 

KTTC 
08/11/2019 

Công văn số 2494/UBND-KTTC ngày 08/11/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai 

thực hiện Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của UBND tỉnh 
08/11/2019 

 

 
4 

Quyết 

định 

 
UBND tỉnh 

 
979/QĐ-UBND 

 
14/05/2020 

Quyết định số 979/QĐ-UBND ngày 14/5/2020 của UBND tỉnh về việc kiện toàn Tổ Tác 

nghiệp theo Quyết định số 1250/QĐ-UBND ngày 10/6/2019 của UBND tỉnh về việc 

thành lập tổ tác nghiệp kiểm tra, xử lý chấn chỉnh hoạt động khai thác cát trong lòng hồ 

 
14/05/2020 

 
12/04/2024 

5 
Quyết 

định 
UBND tỉnh 2035/QĐ-UBND 16/09/2020 

Quyết định số 2035/QĐ-UBND ngày 16/9/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy 

chế phối hợp trong công tác cấp giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản và công tác 
16/09/2020 

 

6 Công văn UBND tỉnh 
2665/UBND- 

KTTC 
28/10/2020 về việc tăng cường công tác quản lý cát, sỏi, và bảo vệ lòng, bờ bãi sông trên địa bàn tỉnh 28/10/2020 

 

 
7 

 
Công văn 

 
UBND tỉnh 

2810/UBND- 

KTTC 

 
11/11/2020 

về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, 

khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh để triển khai thực hiện Chỉ thị 

số 38/CT-TTg ngày 29/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường 

 
11/11/2020 

 

8 Công văn UBND tỉnh 131/UBND-KT 15/01/2021 
về việc tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các 

hành vi vi phạm trong khu vực lòng hồ Dầu Tiếng 
15/01/2021 

 

9 
Quyết 

định 
UBND tỉnh 591/QĐ-UBND 15/03/2021 

về việc Phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tây 

Ninh giai đoạn 2021 - 2025 
15/03/2021 

 

10 
Quyết 

định 
UBND tỉnh 592/QĐ-UBND 15/03/2021 

về việc Phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh 

Tây Ninh giai đoạn 2021 – 2025 
15/03/2021 

 

11 Kế hoạch UBND tỉnh 1870/KH-UBND 14/06/2022 
Về việc triển khai thực hiện các giải pháp đẩy mạnh sử dụng tro, xỉ, thạch cao làm 

nguyên liệu sản xuất VLXD và sử dụng trong công trình xây dựng 
14/06/2022 

 

12 Công văn UBND tỉnh 2273/UBND-KT 19/07/2022 Về tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện trên địa bàn tỉnh 19/07/2022 
 

13 Công văn UBND tỉnh 3157/UBND-KT 20/09/2022 
về việc triển khai hướng dẫn công tác kê khai, nộp thuế, phí theo sản lượng nguyên khai 

thực tế trong hoạt động khai thác khoáng sản 
20/09/2022 

 

14 Công văn UBND tỉnh 3400/UBND-KT 05/10/2022 Về tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 05/10/2022 
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15 

Quyết 

định 

 
UBND tỉnh 

 
2120/QĐ-UBND 

 
20/10/2022 

Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Kế hoạch và phụ lục ban hành kèm theo 

Quyết định số 745/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế 

hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh giai 

 
20/10/2022 

 

16 Công văn UBND tỉnh 3619/UBND-KT 26/10/2022 Về việc Chấn chỉnh hoạt động khai thác khoáng sản cát xây dựng trong hồ Dầu Tiếng 26/10/2022 
 

17 Công văn UBND tỉnh 3822/UBND-KT 04/11/2022 
Về việc triển khai, thực hiện Quy chế phối hợp số 04/QCPH-BNN-UBND ngày 

02/6/2022 và công tác quản lý, khai thác, bảo vệ hồ chứa nước Dầu Tiếng 
04/11/2022 

 

18 
Quyết 

định 
UBND tỉnh 2292/QĐ-UBND 14/11/2022 

Về việc Phê duyệt bổ sung khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh 

Tây Ninh giai đoạn 2021 – 2025 
14/11/2022 

 

19 
Quyết 

định 
UBND tỉnh 2295/QĐ-UBND 14/11/2022 về việc Phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2022 14/11/2022 

 

20 Công văn UBND tỉnh 1040/UBND-KT 12/04/2023 
Tăng cường thanh, kiểm tra việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường, cải tạo phục hồi 

môi trường của cơ sở khai thác khoáng sản 
12/04/2023 

 

21 Công văn UBND tỉnh 1608/UBND-KT 30/05/2023 Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản 30/05/2023 
 

22 Công văn UBND tỉnh 1899/UBND-KT 23/06/2023 tăng cường công tác bảo đảm an toàn hồ chứa nước Dầu Tiếng 23/06/2023 
 

23 Công văn UBND tỉnh 1821/UBND-KT 19/06/2023 
Tăng cường hiệu quả công tác thẩm định, phê duyệt trữ lượng khoáng sản thuộc thẩm 

quyền cấp phép của UBND cấp tỉnh 
19/06/2023 

 

24 Công văn UBND tỉnh 1735/UBND-KT 09/06/2023 Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông 09/06/2023 
 

25 Công văn UBND tỉnh 3305/UBND-KT 21/10/2023 Tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh 21/10/2023 
 

26 Công văn UBND tỉnh 3715/UBND-KT 16/11/2023 
Tăng cường quản lý công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng 

thông thường 
16/11/2023 

 

27 Công văn UBND tỉnh 2493/UBND-KT 08/08/2023 
Tăng cường công tác quản lý cải tạo, phục hồi môi trường, đóng cửa mỏ khoáng sản trên 

địa bàn tỉnh 
08/08/2023 

 

28 Công văn UBND tỉnh 7958/VP-KT 06/09/2023 Tăng cường công tác đảm bảo an toàn trong khai thác, chế biến khoáng sản 06/09/2023 
 

29 
 
Kế hoạch 

 
UBND tỉnh 

 
1747/KH-UBND 

 
12/06/2023 

về thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2022 của chính phủ và Kế 

hoạch số 145-KH/TU ngày 29 tháng 3 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc 

triển khai thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược 

 
12/06/2023 

 

 
30 

Công văn UBND tỉnh 218/UBND-KT 01/02/2023 Quản lý công tác cấp phép và sau cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng 01/02/2023 
 

Tổng cộng: 30 văn bản (08 Quyết định, 02 kế hoạch, 20 công văn) 
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